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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà trọ

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;[image: image1.png]



Căn cứ Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 
Căn cứ Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Căn cứ Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số    /TTr-SXD ngày     /    /2018. 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng   năm 2018. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà trọ

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

       (Ban hành kèm theo Quyết định số       /2018/QĐ-UBND 
ngày   tháng   năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích 
1. Nhằm quản lý chặt chẽ và đáp ứng bảo đảm ngày càng tốt hơn nhu cầu lưu trú của công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên và hoạt động của các khu nhà cho thuê trọ để ở trên địa bàn tỉnh đúng quy định của pháp luật; phù hợp với mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần đảm bảo sức khỏe cho công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên; ổn định sản xuất cho doanh nghiệp, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh nhà trọ; quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân trong việc xây dựng, sử dụng kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này có phạm vi và đối tượng điều chỉnh trên địa bàn tỉnh:

a) Chủ thể kinh doanh nhà cho công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên thuê để ở;

b) Người thuê chỗ ở tại nhà trọ để ở.

2. Các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, khu nhà ở cho công nhân (theo quy chế quản lý khu khu nhà ở cho công nhân), khu nhà ở cho học sinh, sinh viên, nhà cho thuê làm văn phòng sử dụng vào mục đích kinh doanh hoặc các trường hợp khác; khu nhà ở cho chuyên gia, cho người nước ngoài không thuộc phạm vi áp dụng của Quy chế này.
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chủ thể kinh doanh nhà trọ ở: là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà cho công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên thuê để ở.

2. Nhà trọ: là phòng, căn hộ, nhà ở được xây dựng mới hoặc cải tạo, để làm nơi cho công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên thuê để ở.

3. Người thuê nhà trọ để ở: là những công nhân, người lao động, đang làm việc tại các doanh nghiệp, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh bên trong và bên ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; là học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng
Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân khi tham gia đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê để ở phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

1. Thiết kế, xây dựng, sửa chữa nhà cho công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên thuê để ở phải theo các tiêu chuẩn xây dựng, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.
2. Xây dựng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng và thẩm định thiết kế theo quy định.
3. Thực hiện đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và chỉ hoạt động kinh doanh khi đã cam kết thực hiện đúng các quy định về điều kiện phòng cháy, chữa cháy với Công an phường (xã, thị trấn) nơi có nhà, phòng, căn hộ cho thuê và đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở kinh doanh nhà trọ.
4. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh nhà trọ để xâm hại an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

5. Chấp hành nghiêm việc kiểm tra và xử lý (nếu có vi phạm) của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 6. Thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật về hoạt động kinh doanh nhà trọ.

      Chương 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Điều kiện về cơ sở kinh doanh nhà trọ
Cơ sở đưa vào kinh doanh nhà trọ phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Điều kiện về đất đai xây dựng nhà trọ:


Thửa đất, khu đất xây dựng nhà trọ phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; thửa đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp, lấn chiếm; được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy định ( nếu trường hợp thuộc diện phải cấp phép xây dựng).

Không thuộc khu vực cấm xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng; Không nằm trong khu quy hoạch giải tỏa; không nằm trong hành lang an toàn giao thông, hành lang an toàn lưới điện, hành lang bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch, chỉ giới đường sông, kênh rạch; không nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở; không bị ô nhiễm do chất thải công nghiệp; nằm ngoài khu vực cần bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Điều kiện về Quy hoạch, kiến trúc xây dựng nhà:

a) Đối với khu vực đô thị phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt; đối với khu vực nông thôn phải phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn được duyệt và mật độ xây dựng tối đa không quá 70% tổng diện tích khu đất.
b) Diện tích sử dụng phòng ở (không tính tường xây, không tính gác lửng) không được nhỏ hơn 10m2 (nếu không có nhà vệ sinh trong phòng) và ít nhất 13m2 (nếu có nhà vệ sinh trong phòng); chiều rộng thông thủy không nhỏ dưới 2,4m; chiều cao thông thủy chỗ thấp nhất của phòng ở không dưới 2,7m; phải đảm bảo diện tích sử dụng bình quân không nhỏ hơn 5m2 cho một người.

c) Phòng ở phải có cửa đi, cửa sổ đảm bảo yêu cầu thông gió và chiếu sáng tự nhiên. Nếu phòng ở được xây dựng khép kín thì khu vệ sinh phải có tường ngăn cách với chỗ ngủ.

d) Đối với khu nhà có từ 10 phòng trở lên phải có diện tích cây xanh hoặc khoảng trống trong khu nhà trọ, tối thiểu là 1,5m2/người;

e) Phải có chỗ nấu ăn, chỗ giặt và chỗ phơi quần áo cho người thuê trọ ngoài phạm vi phòng ở. Chỗ phơi có diện tích tối thiểu 0,4m2/người;

f) Nếu có nhà vệ sinh chung phải có khu vệ sinh cho nam riêng, nữ riêng và đảm bảo yêu cầu tối thiểu đối với khu vệ sinh nam gồm 01 cầu vệ sinh, 01 chậu rửa mặt và 01 nhà tắm tối đa phục vụ cho 12 người;

3. Kết cấu và vật liệu xây dựng nhà:

a) Móng nhà phải được xây dựng bằng vật liệu bền chắc, đủ khả năng chịu tải toàn nhà, chống thấm lên tường.
b) Nền nhà phải được lát gạch hoặc láng vữa xi măng. Độ cao của nền nhà phải cao hơn mặt đường vào nhà tối thiểu là 0,3m và cao hơn mặt sân, hè tối thiểu 0,15m, đảm bảo không bị ngập úng.
c) Tường bao che và tường ngăn các phòng phải được xây bằng gạch, bắt buộc phải được trát vữa mác 75#, quét vôi 03 nước hoặc sơn nước; không được làm bằng vách đất, tre nứa vật liệu dễ mục, dễ cháy.
d) Mái nhà không được lợp bằng vật liệu dễ cháy và phải đảm bảo không bị thấm dột. Trường hợp lợp bằng tôn hoặc fibrô xi măng phải có trần chống nóng.
e) Nhà phải có kết cấu vững chắc, chống được gió bão; có lối thoát hiểm khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; có bản Nội quy treo ở nơi dễ thấy.

f) Nhà trọ phải đảm bảo các quy định về chất lượng công trình xây dựng từ cấp 4 trở lên theo pháp luật về xây dựng.
4. Tiện nghi sử dụng:

a) Trang thiết bị trong phòng tối thiểu phải có 01 quạt trần hoặc quạt treo tường, tối thiểu 01 ổ cắm điện/1 người và bóng đèn chiếu sáng (đảm bóng đèn có công suất đảm bảo tối thiểu 40W cho diện tích 10m2). Phải đảm bảo cho mỗi người thuê trọ có một giường đơn.
b) Đường dây dẫn điện phải đảm bảo an toàn theo quy định của ngành điện, phải có cầu dao tổng cho toàn nhà và mỗi phòng ở phải có 01 cầu dao tự động, phải có đèn chiếu sáng ngoài nhà đảm bảo đủ ánh sáng khi đi lại.
c) Phải có nước sạch phục vụ sinh hoạt. Trường hợp dùng nước giếng khoan phải có bể lọc nước và được cơ quan có chức năng kiểm nghiệm cho phép sử dụng; 

d) Về thoát nước: phải có đường ống thoát nước và kết nối được với hệ thống thoát nước chung của khu vực. Trường hợp thoát nước bằng hầm tự thấm thì hầm phải có nắp đậy kín.
5. Về cấp điện:
a) Thành phần hồ sơ khách hàng mua điện sinh hoạt:

+ Giấy đề nghị mua điện;

+ Bản sao giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức), có một trong những giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai);

+ Bản sao giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ, có một trong những giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu.

Ngoài các giấy tờ nêu trên, nếu: Trường hợp tổ chức, cá nhân mua điện sinh hoạt sử dụng chung công tơ, thì  cung cấp thêm: Bản sao sổ hộ khẩu thường trú/sổ tạm trú/xác nhận của công an quản lý địa bàn của các hộ dùng chung; Giấy ủy quyền có chữ ký của các hộ dùng chung. Trường hợp tổ chức, cá nhân mua điện sinh hoạt có nhu cầu tách công tơ dùng chung, thì cung cấp giấy cam kết thanh toán hết nợ tiền điện với chủ Hợp đồng mua bán điện (cũ) đang dùng chung.

b) Thành phần hồ sơ khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt:

+ Giấy đề nghị mua điện;

+ Bản sao giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức), một trong những giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai);

+ Bản sao giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ, một trong những giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu.

+ Bản sao giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện, một trong những giấy tờ có tên của tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Biên bản khảo sát cấp điện của Điện lực.
6. Điều kiện về phòng cháy, chữa cháy:

Các cơ sở nhà trọ phải được đưa vào diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy.

Các cơ sở nhà trọ đủ điều kiện, quy mô khối tích số tầng theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thì phải tiến hành thiết kế và thẩm duyệt về Phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Các cơ sở không thuộc danh mục cơ sở tại Phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP thì phải thực hiện một số điều kiện an toàn về Phòng cháy chữa cháy khác.

7. Điều kiện về vệ sinh môi trường


Cơ sở kinh doanh nhà trọ cho thuê để ở phải đáp ứng yêu cầu: Có xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền theo quy định; có hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và được kết nối với hệ thống thoát nước thải của khu vực; có hợp đồng thu gom, xử lý chất thải với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý.

Điều 6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, đăng ký kinh doanh nhà trọ

1. Đối với doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã: Hồ sơ bản giấy nộp tại Trung tâm hành chính công hoặc gửi bản điện tử đến phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, đăng ký kinh doanh được quy quy định tại Điều 21, 22,23 và Điều 49 của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
2. Đối với hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh: Hồ sơ nộp tại Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, đăng ký kinh doanh được quy định tại Điều 71, Điều 74 của Nghị số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 7. Trách nhiệm của chủ thể kinh doanh nhà trọ


1. Thực hiện việc ký hợp đồng cho thuê nhà trọ, niêm yết giá cho thuê; phổ biến Nội quy nhà trọ cho người thuê biết trước khi ký hợp đồng thuê nhà. Chủ thể kinh doanh nhà trọ căn cứ vào tình hình thực tế, giá cả thị trường từng thời điểm, có quyền tự quyết định mức giá cho thuê nhà trọ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình; Quy định mức giá cho thuê nhà trọ phải được thể hiện bằng văn bản cụ thể để làm cơ sở trong công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; mức giá niêm yết công khai tại nơi cho thuê nhà trọ, đảm bảo việc niêm yết rõ ràng, thuận lợi, quan sát của mọi người.
2. Chủ thể kinh doanh nhà trọ phải đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật; khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế, nộp tiền thuế đầy đủ đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế. Lập và giao hóa đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, giá trị thực thanh toán khi cung cấp dịch vụ cho thuê nhà trọ theo quy định của pháp luật.

Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hang thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, kê khai nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế; chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định.

3. Thông báo bằng văn bản cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở kinh doanh ít nhất là 03 ngày trước khi chính thức hoạt động. Khi có thay đổi địa điểm, quy mô, trong thời gian 10 ngày phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Công an nơi đã nộp bản cam kết.

4. Định kỳ hàng tháng phải báo cáo tình hình chấp hành về an ninh, trật tự của cơ sở cho cơ quan Công an xã, phường, thị trấn. Trường hợp đột xuất có những vụ, việc nghiêm trọng hoặc nghi vấn có liên quan đến an ninh, trật tự thì phải báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết.

5. Không được chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác.

6. Chấp hành việc hướng dẫn và kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền: Chấp hành các quy định của pháp luật về cư trú;  Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu về cư trú của mình cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu đã cung cấp. Nộp lệ phí đăng ký cư trú theo quy định. Xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác kiên quan đến cư trú khi cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu. Báo ngay với cơ quan đã đăng ký cư trú khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú bị mất hoặc bị hư hỏng.
7. Có phương án bảo vệ an ninh, trật tự, chữa cháy, cứu người, tài sản khi có các sự cố xảy ra: Các cơ sở nhà trọ phải xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; những người làm việc, quản lý trong cơ sở nhà trọ phải được tập huấn nghiệp vụ và cấp chứng nhận về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

8. Trách nhiệm đăng ký tạm vắng, tạm trú:
a) Về tạm trú, tạm vắng: 

+ Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn ( theo Khoản 2, Điều 30, của Luật Cư trú).

+ Người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, lao động, học tập 06 tháng tại địa phương đã đăng ký tạm trú thì cơ quan đã cấp sổ tạm trú phải xoá tên người đó trong sổ đăng ký tạm trú ( theo Khoản 5, Điều 30, của Luật Cư trú).

b) Về lưu trú và thông báo lưu trú: 

+ Chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ khi có người đến lưu trú có trách nhiệm đề nghị người đến lưu trú xuất trình một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân; hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng; giấy tờ tùy thân khác hoặc giấy tờ do cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp. Đối với người dưới 14 tuổi đến lưu trú thì không phải xuất trình các giấy tờ nêu trên nhưng phải cung cấp thông tin về nhân thân của người dưới 14 tuổi. Chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn.

+ Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp hoặc bằng điện thoại hoặc qua mạng internet, mạng máy tính; được thực hiện trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo lưu trú vào sáng ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

9. Phải bố trí phòng trọ nam riêng, nữ riêng (trừ trường hợp gia đình, vợ chồng). Thường xuyên bảo trì, sửa chữa nhà trọ để đảm bảo an toàn, sạch, đẹp.

Điều 8. Trách nhiệm của người thuê nhà trọ

1. Phải có giấy chứng minh nhân dân hoặc hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở đó; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu; trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản. 
2. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và các quy định của chính quyền địa phương.
3. Thực hiện các thủ tục đăng ký tạm trú, các thủ tục khác theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm xây dựng nếp sống văn minh trong khu vực ở.
4. Giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh công cộng nơi thuê, thực hiện nếp sống văn minh, tham gia các hoạt động văn hóa, sinh hoạt tổ dân phố ở địa phương.
5. Tuân thủ Hợp đồng thuê nhà và Nội quy nhà trọ; phải đảm bảo thực hiện việc thanh toán tiền thuê nhà đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận với bên cho thuê.
6. Sử dụng nhà cho thuê đúng mục đích thuê, bảo quản tốt nhà và trang thiết bị được sử dụng; không được tự ý sửa chữa thay đổi cấu trúc hoặc tháo dỡ, di chuyển các trang thiết bị có sẵn trong nhà, không được chiếm dụng cho mình những diện tích phụ, hành lang hay lối đi và những tiện nghi có tính chất phục vụ chung.
7. Không được sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển chất ma túy và các loại vật tư, hóa chất trong danh mục cấm; không được đánh bạc, tổ chức đánh bác, hoạt động mại dâm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 9. Xử lý các vi phạm pháp luật về cư trú, lưu trú, kinh doanh dịch vụ và vi phạm Quy chế.

Tổ chức, cá nhân, chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ nếu vi phạm các quy định tại Quy chế này hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện sai các quy định của pháp luật trong việc quản lý kinh doanh nhà trọ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Chương 3
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước

1. Sở Xây dựng: phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các Sở, Ngành liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện theo Quy chế này; phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tổng hợp đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh các vướng mắc ngoài thẩm quyền; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, kiểm tra, hướng dẫn công tác xây dựng để đảm bảo yêu cầu chất lượng công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp huyện, các bộ phận chuyên môn thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà trọ cho các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền trong thời gian 60 ngày kể từ ngày Quyết định ban hành Quy chế này có hiệu lực thi hành. Kiểm tra chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp với các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh nhà trọ.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường: có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng nhà trọ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; chỉ đạo UBND cấp huyện, các bộ phận chuyên môn thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định và đủ các điều kiện của Quy chế này. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, điều kiện về vệ sinh môi trường đúng theo quy định.

4. Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện giá dịch vụ cho thuê nhà trọ theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn chủ kinh doanh nhà trọ xây dựng phương án giá, xác định mức giá cho thuê phòng trọ, nhà trọ theo quy định.
5. Sở Công thương: kiểm tra, giám sát các đơn vị bán lẻ điện thuộc địa bàn quản lý trong việc thực hiện giá bán điện theo quy định tại Quy chế này. Trường hợp phát hiện các đơn vị bán lẻ điện không đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại Quy chế này, Sở Công Thương báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định để bàn giao lưới điện thuộc phạm vi quản lý của đơn vị này cho Tổng công ty điện lực hoặc các Công ty điện lực trực thuộc để bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện. Kiểm tra và giám sát việc thực hiện tính định mức hộ sử dụng và giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở nhằm đảm bảo cho người thuê nhà được áp dụng đúng các quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt quy định tại Quy chế này.

6. Công an tỉnh: Hướng dẫn chủ thể kinh doanh nhà trọ, người thuê trọ chấp hành tốt các điều hiện về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, tạm vắng, tạm trú; tổ chức các lớp nghiệp vụ bảo vệ an ninh, trật tự cho lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ nhà trọ.

Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tổ chức tiếp nhận, ký xác nhận cam kết thực hiện các quy định về điều kiện an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định.

Tổ chức kiểm tra cư trú định kỳ, đột xuất hoặc do yêu cầu phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Đối tượng kiểm tra cư trú là công dân, hộ gia đình, cơ sở cho thuê lưu trú, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú các cấp; cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý cư trú. Nội dung kiểm tra cư trú bao gồm kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung đăng ký, quản lý cư trú; quyền và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức; các nội dung khác theo pháp luật về cư trú.
Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Công an xã được giao quản lý cư trú tại địa bàn có quyền kiểm tra trực tiếp hoặc phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về cư trú đối với công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức thuộc địa bàn quản lý. Khi kiểm tra được quyền huy động lực lượng quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cùng tham gia.
Việc kiểm tra cư trú của Công an cấp trên tại địa bàn dân cư phải có cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Công an xã được giao quản lý cư trú tại địa bàn chứng kiến. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về  PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
Định kỳ 06 tháng một lần Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả công tác quản lý nhà trọ về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy ở địa phương.

7. Cục thuế tỉnh: có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các chủ thể kinh doanh nhà trọ, đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế và nộp thuế theo đúng quy định.

8. UBND các huyện, thành phố, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện việc đầu tư xây dựng đúng theo Quy chế này và công trình thuộc thẩm quyền cấp phép xây dựng của UBND các huyện, thành phố và Sở Xây dựng theo quy định; phát hiện giải quyết các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo Sở Xây dựng để xử lý kịp thời. Thực hiện công tác quản lý việc kinh doanh nhà trọ trong phạm vi địa phương quản lý; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý kinh doanh nhà trọ theo thẩm quyền.
 Cấp phép xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ (đối với trường hợp phải cấp phép xây dựng theo quy định). Chỉ thực hiện cấp phép khi đủ điều kiện theo Chương 2 quy định này, theo Thông tư 05/2015/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 30/10/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở riêng lẻ và các quy định khác có liên quan.
Tổ chức, kiểm tra các điều kiện kinh doanh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh phòng trọ theo kế hoạch và khi có kiến nghị.
Định kỳ 06 tháng một lần Báo cáo tình hình quản lý hoạt động kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh về Sở Xây dựng ( trước ngày 20/6 và trước ngày 20/12)

9. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến công nhân, người lao động tại các Khu, Cụm công nghiệp thực hiện tốt Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà trọ và chấp hành tốt mọi quy định của địa phương.
10. UBND các xã, phường, thị trấn: Trực tiếp quản lý việc kinh doanh nhà trọ trong phạm vi địa phương quản lý; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý kinh doanh nhà trọ theo thẩm quyền. Tuyên truyền, phổ biến và đôn đốc, giám sát các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định tại Quy chế này. Định kỳ 06 tháng báo cáo UBND cấp huyện về tình hình thực hiện Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà trọ tại địa phương.
11. Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, tổ chức sinh hoạt, vui chơi giải trí lành mạnh cùng các loại hình văn hóa phù hợp với đối tượng công nhân, người lao động; tổ chức tuyên truyền Quy chế này sâu rộng trong nhân dân, để các tổ chức, cá nhân có liên quan nắm và chấp hành nghiêm túc.

Chương 4
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy định về đăng ký kinh doanh trước và sau khi Quy chế có hiệu lực.

1. Đối với Chủ thể kinh doanh nhà trọ thực hiện sau khi quy chế này có hiệu lực thì phải đảm bảo các điều kiện, quy định của Quy chế này.

2. Đối với Chủ thể kinh doanh nhà trọ đã xây dựng và hoạt động kinh doanh cho thuê nhà trọ trước khi có quy chế này có hiệu lực, trong vòng 06 tháng kể từ khi quy chế này có hiệu lực, phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở kinh doanh (diện tích phòng, nhà vệ sinh, lối đi, hệ thống phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường…). Sau 12 tháng, nếu vẫn chưa đảm bảo các điều kiện về cơ sở kinh doanh, Chủ thể kinh doanh nhà trọ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính; sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính mà vẫn tiếp tục không đảm bảo các điều kiện về cơ sở kinh doanh sẽ bị đình chỉ hoạt động kinh doanh nhà trọ và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các Chủ thể kinh doanh nhà trọ đã hoạt động cho thuê để ở nhưng chưa đăng ký kinh doanh phải tiến hành đăng ký kinh doanh trong vòng 60 ngày kể từ ngày quy chế này có hiệu lực.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế, hiệu lực thi hành Quy chế

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công thương, Cục thuế, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

3. Quy chế này được áp dụng với nhà trọ cho công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên thuê để ở trên địa bàn tỉnh. Nếu cần phải sửa đổi, bổ sung, Sở Xây dựng tổng hợp các ý kiến phản ánh của các cơ quan, Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
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